	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
Số: 81/BC-ĐGS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 26  tháng 11 năm 2018



BÁO CÁO 
Kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2018 



Thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-HĐND, ngày 15/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018” và Quyết định số 38/QĐ-HĐND, ngày 23/7/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2018”, từ ngày 19/9/2018 đến ngày 20/11/2018, Đoàn giám sát đã tổ chức làm việc với: Uỷ ban nhân dân tỉnh và một số sở, ban, ngành
 liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã
; tiến hành khảo sát trực tiếp và làm việc với UBND 36 xã. Trên cơ sở đi thực tế, xem xét nội dung báo cáo, làm việc với các địa phương, đơn vị, Đoàn giám sát báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Đánh giá chung

Triển khai Quyết định số 1620/QĐ-TTg, ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tỉnh Hà Tĩnh đã phát động phong trào sâu rộng đến mọi địa phương, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ sở. Sau gần 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2011-2018), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai, tổ chức thực hiện bài bản, sáng tạo, quyết liệt; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân; ban hành nhiều cơ chế chính sách; quan tâm bố trí nguồn lực; khai thác, huy động nguồn lực xã hội; lồng ghép hợp lý các chương trình, dự án… qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đưa xây dựng nông thôn mới từng bước đi vào chiều sâu, bền vững: Diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng - xã hội; mô hình sản xuất tập trung bước đầu được hình thành, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện; nhận thức của người dân được thay đổi, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, từ chỗ còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước, người dân đã chủ động tham gia tích cực, đưa xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp cả tỉnh và là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mỗi địa phương, đơn vị. 
Kết quả, cuối năm 2010 toàn tỉnh bình quân chỉ đạt 3,5 tiêu chí/xã và có đến 181 xã dưới 5 tiêu chí, không có xã trên 10 tiêu chí, thì đến 30/6/2018 đã có 123 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 53,94% số xã toàn tỉnh và 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 16,1 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Dự kiến hết năm 2018 có 153 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 66,8% tổng số xã, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII đề ra; huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới trước thời hạn.
Nếu so với một số mục tiêu cụ thể đến năm 2020 tại Quyết định 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì dự kiến đến cuối năm 2018, Hà Tĩnh vượt chỉ tiêu về tỉ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới (66,8%/50%) và gần đạt tiêu chí bình quân/xã (16,5/16,9 tiêu chí). Đặc biệt, Hà Tĩnh là địa phương đầu tiên trong cả nước bổ sung tiêu chí thứ 20 về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, được cả hệ thống chính trị và người dân đồng tình, tham gia xây dựng tích cực; tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân; được Trung ương đánh giá là điểm sáng của cả nước trong thực hiện xây dựng nông thôn mới; nhiều địa phương, đơn vị trong nước đến tham quan, học tập kinh nghiệm. 
Ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Hà Tĩnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương lao động hạng Nhất. Có thể nói những kết quả đạt được đã tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh những năm tiếp theo.
2. Việc ban hành, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách

Triển khai các chủ trương, quyết định của Trung ương
, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị để thực hiện
; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành hệ thống các văn bản hướng dẫn, tạo sự thống nhất, thuận lợi cho các địa phương thực hiện. 
Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản cụ thể hoá Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, như: chương trình, kế hoạch, đề án, hướng dẫn tổ chức thực hiện theo từng lĩnh vực, tiêu chí; các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ; kế hoạch kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện; chương trình công tác, phối hợp với chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tổ chức công tác đánh giá, chấm điểm đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu... 
Các địa phương, cơ sở căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, gắn với đặc điểm, tình hình thực tiễn địa phương mình đã xây dựng kế hoạch, chương trình, ban hành chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
.
Nhìn chung, hệ thống các cơ chế, chính sách được ban hành đồng bộ, kịp thời và khá đầy đủ, tạo điều kiện cho các địa phương, cơ sở chủ động triển khai thực hiện, nhiều cơ chế, chính sách đạt hiệu quả cao; đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành; đề cao vai trò chủ thể của người dân cũng như khai thác, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong xây dựng nông thôn mới.

3. Về tổ chức bộ máy chỉ đạo và thực hiện
Bộ máy chỉ đạo, giúp việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở được thành lập và kiện toàn thường xuyên
, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện. Theo đó, về công tác chỉ đạo, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình ở các cấp với đầy đủ các thành phần trong hệ thống chính trị; cấp ủy các cấp đã thành lập các đoàn công tác chỉ đạo, giám sát tại các địa phương; các sở, ngành thành lập các tổ công tác; Văn phòng điều phối cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động chuyên trách; ngoài ra còn có Ban quản lý Chương trình, Ban giám sát cộng đồng và các Tiểu ban ở cấp xã, các Ban phát triển thôn.
Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân các cấp đã dành sự quan tâm, tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các Ban Chỉ đạo đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở; đồng thời thông qua hoạt động các Đoàn công tác của cấp ủy đã chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung kịp thời các quy định để nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng điều phối các cấp đã kịp thời tháo gỡ, xử lý những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình.
4. Công tác tuyên truyền, vận động; đào tạo, bồi dưỡng
- Công tác tuyên truyền, vận động chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng
. Các địa phương đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Nhân dân được phát huy tối đa quyền làm chủ theo quy định. Việc huy động nguồn lực, đóng góp trong Nhân dân để xây dựng các công trình, cơ sở vật chất ở địa phương đều được bàn bạc công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Nhiều địa phương thực hiện đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, qua đó vừa tuyên truyền, vận động và triển khai hiệu quả, thiết thực Chương trình. 

- Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp, người dân nâng cao kiến thức về xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề cho người lao động được quan tâm. Giai đoạn 2011-2018, toàn tỉnh đã tổ chức 8.049 lớp tập huấn cho 612.538 lượt người; 3.000 lớp đào tạo nghề cho 144.110 học viên. Các sở, ngành tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn theo tiêu chí phụ trách; các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội bên cạnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hội viên nâng cao nhận thức, ý thức còn kết hợp phát động các phong trào thi đua... 
Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo tập huấn đã làm thay đổi, nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới, phát huy cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người dân, trách nhiệm của cán bộ, lan tỏa các mô hình hiệu quả, xuất hiện những cách làm hay, tạo sự đồng thuận cao, từ đó người dân ngày càng tích cực, chủ động tham gia với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực như: hiến đất, đóng góp ngày công lao động, kinh phí để xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa... trên địa bàn; đưa xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh.
5. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí (Phụ lục số 01)
5.1. Công tác lập quy hoạch và sử dụng quy hoạch (tiêu chí số 1)

Công tác lập quy hoạch các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh được thực hiện nhanh, là một trong những tỉnh hoàn thành sớm của cả nước. Việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã được thực hiện trên cơ sở lồng ghép quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch sản xuất… Đến nay, 100% số xã đã đạt tiêu chí quy hoạch và đang tiếp tục điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, quy hoạch kinh tế - xã hội.
5.2. Các tiêu chí về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội (tiêu chí số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung xây dựng, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất, phúc lợi, tạo ra diện mạo mới, khởi sắc cho nông thôn ở nhiều địa phương

Về giao thông nông thôn: Nguồn lực để xây dựng hệ thống giao thông được tập trung, huy động, lồng ghép từ các chương trình, dự án, cùng với chính sách hỗ trợ xi măng của tỉnh và sự tham gia tích cực của người dân. Trong 8 năm thực hiện, toàn tỉnh đã xây mới 5.603km đường giao thông nông thôn các loại, 520,43km rãnh thoát nước; xây mới 284 và sửa chữa 194 cầu; xây mới 11.993 và sửa chữa 5.983 cống. Riêng cơ chế hỗ trợ xi măng đã thực hiện được 4.233,14km đường giao thông và 520,43km rãnh thoát nước các loại. Hiện nay, đã có 120 xã hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn, đạt tỉ lệ 52,63%.
Về hệ thống thủy lợi: Toàn tỉnh đã đầu tư, xây dựng mới được 11 hồ chứa, nâng tổng số hồ chứa hiện có lên 351 hồ, với tổng dung tích 1.585 triệu m3 (tăng 839 triệu m3 so với năm 2011); đã kiên cố hoá được 1.726 km kênh mương (trong đó thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng là 802 km). Nhìn chung hệ thống thủy lợi đã phát huy hiệu quả, cơ bản đủ nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch và các nhu cầu dân sinh khác trong nhiều năm tới. Hiện nay, đã có 208 xã hoàn thành tiêu chí thủy lợi, đạt tỉ lệ 91,23%.
Về đầu tư xây dựng hệ thống điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt: Đã xây mới 360 trạm biến áp, 3.672 km đường điện, di dời 9.098 cột điện. Hệ thống điện cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện được nâng lên qua các năm. Đến nay 100% xã, phường, thị trấn và hộ dân trên địa bàn được sử dụng điện lưới quốc gia; cơ bản hoàn thành việc bàn giao lưới điện nông thôn về cho ngành điện quản lý, nhờ đó chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện đáng kể. Toàn tỉnh có 219 xã hoàn thành tiêu chí điện, đạt tỉ lệ 96,05%.
Về xây dựng cơ sở vật chất trường học: Nhìn chung, cơ sở vật chất trường học các cấp đã được tập trung đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố, chuẩn hóa và từng bước hiện đại. Trang thiết bị phục vụ cho giáo dục được trang bị khá đầy đủ, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Trong 8 năm, toàn tỉnh đã đầu tư xây mới 26 trường mầm non và phổ thông các cấp (trong đó có 12 trường tư thục), 1.619 phòng học, 223 nhà công vụ, 112 nhà tập đa năng, 113 phòng giáo dục thể chất, 176 công trình vệ sinh trường học. Đến nay, có 157 xã hoàn thành tiêu chí trường học, đạt tỉ lệ 68,85%
Về Cơ sở vật chất văn hóa: Đã xây dựng, nâng cấp 189 nhà văn hóa xã, 1.531 nhà văn hóa thôn, 160 khu thể thao xã, 1.251 khu thể thao thôn. Hầu hết các xã, các thôn đều có sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân bóng đá mini, sân tập thể thao đơn giản thu hút được đông đảo người dân tham gia, từng bước nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Đến nay, có 124 xã hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, đạt tỉ lệ 54,39%.

Về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Đã xây mới 22 chợ, nâng cấp, cải tạo 76 chợ tại khu vực nông thôn, chuyển đổi mô hình quản lý 114 chợ/127 chợ, nhiều chợ trên địa bàn nông thôn được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, có quy mô khang trang như: chợ Gôi (Sơn Hòa), chợ Nầm (Sơn Châu), chợ Trại (Lộc Hà)... Đa số các chợ hoạt động tốt, phục vụ được nhu cầu về trao đổi hàng hóa của địa phương. Đến nay, có 194 xã hoàn thành tiêu chí chợ, đạt tỷ lệ 85,09%.
Về Thông tin và Truyền thông: Đã xây dựng 100 đài truyền thanh cơ sở; chuyển đổi, xây mới 27 điểm Bưu điện văn hóa xã. Hoạt động dịch vụ bưu chính, viễn thông đã phủ sóng ở nhiều nơi, đảm bảo nhu cầu trao đổi thông tin, đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng, loại hình và chất lượng dịch vụ theo quy định; hầu hết người dân khu vực nông thôn được phổ cập, sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông. Đến nay, có 217 xã hoàn thành tiêu chí thông tin và truyền thông, đạt tỉ lệ 95,18%.
Về Nhà ở dân cư: Thực hiện lồng ghép các chương trình hỗ trợ về nhà ở khu vực nông thôn, vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 10.988 hộ nghèo; xóa nhà tạm cho 4.320 hộ gia đình có công với cách mạng; hỗ trợ cho 758/782 hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng chống bão, lụt. Ngoài ra, các địa phương đã xây dựng mới 17.655 nhà ở đạt chuẩn. Đến nay, có 210 xã hoàn thành tiêu chí về nhà ở, đạt tỉ lệ 92,11%.
5.3. Về Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo (tiêu chí số 10, 11, 12, 13)
Toàn tỉnh hiện có 2.393 doanh nghiệp, 1.166 hợp tác xã, 3.637 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
. Số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập mới tăng nhanh trong các năm đầu, nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới có liên kết, hỗ trợ hiệu quả cho kinh tế hộ nông dân và có sức lan tỏa
, đã đáp ứng nhu cầu của thành viên và người dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cho các hộ thành viên.

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động hợp lý, nhằm tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 14.468 mô hình sản xuất
 trên các lĩnh vực có hiệu quả, phù hợp với điều kiện tiềm năng của từng địa phương, góp phần đẩy nhanh công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. (Phụ lục số 02)
Về chuyển dịch cơ cấu lao động: Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua 8 năm, đã tổ chức đào tạo nghề cho 20.230 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách, 48.067 người được đào tạo nghề theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
, 217.127 lượt người được giải quyết việc làm, trong đó 48.717 người đi xuất khẩu lao động; lao động làm việc trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp được đào tạo nghề và chuyển đổi sang làm việc trong các ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ đã tăng đáng kể
.  

Đến nay, các chỉ tiêu cơ bản đều tăng vượt bậc so với năm 2010: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn toàn tỉnh đạt 28 triệu đồng/người/năm (tăng 3,3 lần so với năm 2010); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 23,91% xuống còn 7,06%
 cuối năm 2017. Có 160 xã đạt tiêu chí về thu nhập; 228 số xã đạt tiêu chí về việc làm; 172 số xã đạt tiêu chí về hộ nghèo.
5.4. Phát triển văn hóa - xã hội - môi trường (tiêu chí 14, 15, 16, 17):

Về giáo dục và đào tạo: Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, đã hoàn thành việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2 bền vững. Đến nay, 220 xã đạt tiêu chí về giáo dục và đào tạo. 
Về y tế: Đầu tư mới 120 Trạm y tế và cải tạo, nâng cấp 108 Trạm y tế. Toàn tỉnh hiện có 242/262 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế (chiếm tỷ lệ 92%), tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 88%; số trạm y tế có bác sỹ đạt 77,9 %. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được cải thiện. Đến nay, có 207 xã hoàn thành tiêu chí y tế, đạt tỉ lệ 90,79%.
Về văn hóa: Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nông thôn được quan tâm và có bước phát triển; các thiết chế văn hoá cơ sở được tiếp tục xây dựng và nâng cấp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá của từng địa phương; đã khởi tạo một số mô hình du lịch nông thôn mới, kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa, du lịch và kinh tế. Đến nay, có 196 xã hoàn thành tiêu chí văn hoá, đạt tỷ lệ 88,23%.
Về môi trường và an toàn thực phẩm: Công tác vệ sinh môi trường khu vực nông thôn được quan tâm, nhất là công tác thu gom, xử lý, góp phần cải thiện, cảnh quan đường làng xanh sạch đẹp hơn; trang thiết bị, cơ sở vật chất cho hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn được hỗ trợ, đầu tư; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,0%. Có 123 xã hoàn thành tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, đạt tỉ lệ 53,95%.
5.5. Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội (tiêu chí 18, 19)
Về xây dựng hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở đạt chuẩn được quan tâm. Nhiều địa phương thực hiện hiệu quả việc luân chuyển, tăng cường cán bộ từ huyện về xã; tiến hành rà soát, đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cấp xã theo tiêu chí nông thôn mới và sáp nhập, kiện toàn đội ngũ cán bộ thôn, xóm, phát huy, nâng cao hiệu quả hoạt động, tổ chức. Công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được quan tâm thực hiện, công tác phổ biến pháp luật được tăng cường. Toàn tỉnh có có 173 xã hoàn thành tiêu chí 18, đạt tỉ lệ 75,88%. 

Về đảm bảo Quốc phòng và An ninh ở nông thôn: An ninh trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững trong điều kiện có nhiều diễn biến phức tạp; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới” được đẩy mạnh, nhất là các mô hình tự quản về an ninh trật tự, góp phần quan trọng bảo đảm ổn định ở cơ sở. Toàn tỉnh có 173 xã hoàn thành tiêu chí 19, đạt tỉ lệ 46,05%. 

5.6. Xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu (tiêu chí 20)
Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu là tiêu chí riêng của Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới và đưa vào thành tiêu chí thứ 20 trong đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn. Kết quả thực tiễn đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của tỉnh, hợp lòng dân, có tính lan tỏa nhanh, đạt kết quả tích cực, là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao nguồn thu nhập cho người dân, tạo cảnh quan môi trường khu dân cư xanh, sạch, đẹp và thân thiện.  
Hiện toàn tỉnh có 230 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn. So với khu dân cư trước đây, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu có hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, xây dựng đạt chuẩn, tạo ra diện mạo mới cho cộng đồng nông thôn, nhà ở dân cư được chỉnh trang, vườn hộ được quy hoạch, các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục, phát huy, cộng đồng nông thôn mới hình thành theo hướng hiện đại. Nhiều địa phương đã hình thành, kết nối tua tuyến du lịch trải nghiệm nông thôn mới, trở thành điểm tham quan, học tập kinh nghiệm cho các địa phương trong và ngoài tỉnh
. 

Với 2.407 vườn mẫu đạt chuẩn trên tổng số 9.474 vườn xây dựng vườn mẫu; kinh tế vườn được phát triển theo quy hoạch, xác định rõ sản phẩm chủ lực, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; bước đầu đưa lại hiệu quả kinh tế.
5.7. Kết quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Hiện có 18 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, đến nay có 02 xã cơ bản đạt chuẩn (Tùng Ảnh - Đức Thọ và Tượng Sơn - Thạch Hà) và 03 xã đạt trên 70% (Hương Trà - Hương Khê; Cẩm Bình - Cẩm Xuyên và Tiên Điền - Nghi Xuân); các xã còn lại, mức đạt từ 30-60% của 6 tiêu chí đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu.

5.8. Kết quả xây dựng huyện nông thôn mới 
Thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HDND của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện Nghi Xuân và Đức Thọ đã khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động nguồn vốn khá lớn phục vụ đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến nay, huyện Nghi Xuân đã được Trung ương công nhận đạt huyện nông thôn mới; huyện Đức Thọ có 18/27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 đạt huyện nông thôn mới; Ngoài ra, thành phố Hà Tĩnh có 5/6
 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các huyện Lộc Hà, Can Lộc, Vũ Quang đang đề nghị phê duyệt đề án xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2019-2020. 
6. Kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2011 - 2018
Tổng nguồn vốn Ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình giai đoạn 2011-2018 là 12.886.759 triệu đồng, gồm: Nguồn vốn trực tiếp thực hiện Chương trình: 5.573.673 triệu đồng (ngân sách Trung ương, tỉnh; ngân sách huyện; ngân sách xã); vốn lồng ghép các chương trình, dự án: 7.313.086 triệu đồng. Huy động từ doanh nghiệp: 1.479.213 triệu đồng. Huy động đóng góp của người dân và xã hội hóa: 12.112.276 triệu đồng. 
Việc phân bổ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình theo đúng quy định; nhìn chung, các nguồn vốn sau khi được phân bổ đều được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương đã lồng ghép các chương trình, ưu tiên vốn tập trung cho các xã đăng ký đạt chuẩn hàng năm. Đặc biệt, ngoài nguồn vốn từ ngân sách thì trong thực hiện chương trình đã huy động nguồn lực lớn từ ngày công, kinh phí, vật tư, hiến đất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của người dân... cho xây dựng nông thôn mới. 
Tổng nợ đọng xây dựng cơ bản liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay là 139.627 triệu đồng, trong đó nợ trước 31/12/2014 là 20.716 triệu đồng, nợ sau ngày 31/12/2014 là 118.911 triệu đồng. Việc xử lý nợ đọng XDCB trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua được Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện
.
(Phụ lục số 03)
7. Kết quả đỡ đầu tài trợ

Đến nay đã có 112 tổ chức, đơn vị đỡ đầu cho 173 xã
. Nhiều tổ chức, đơn vị nhận đỡ đầu đã có những hoạt động sáng tạo, hiệu quả giúp các xã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt Chương trình; nhiều đơn vị ngoài trực tiếp tài trợ, hỗ trợ còn kêu gọi, phối hợp vận động nhiều tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ, lồng ghép các chương trình dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã. Hoạt động đỡ đầu của các đơn vị đã góp phần đẩy mạnh phong trào chung tay góp sức trong xây dựng nông thôn mới; có những xã đạt chuẩn nông thôn mới trước thời gian đăng ký nhờ sự đóng góp, hỗ trợ thiết thực của những đơn vị đỡ đầu, tài trợ
.
 Tổng kinh phí các tổ chức, đơn vị, địa phương nhận đỡ đầu đã hỗ trợ cho các xã là: 1.014,612 tỷ đồng, trong đó: Các tổ chức đơn vị đỡ đầu: 93,412 tỷ đồng; tỉnh kêu gọi tài trợ: 191,619 tỷ đồng; cấp huyện kêu gọi 729,582 tỷ đồng
.  

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phát hiện vi phạm, sai phạm 

Công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các tiêu chí đã được các cấp, các ngành quan tâm, qua đó đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; phát hiện những cách làm sáng tạo, những mô hình hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn.
Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp cũng đã thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn Chương trình nông thôn mới
; Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán tại một số địa phương, phát hiện vấn đề tồn tại trong cơ chế quản lý, điều hành và có những kiến nghị cụ thể để xử lý. Các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan thanh tra, kiểm tra. 
II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ, TỒN TẠI 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ một số khó khăn, tồn tại, hạn chế như sau: 
1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của một số cấp uỷ, chính quyền địa phương có thời điểm thiếu quyết liệt; việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện chưa thường xuyên. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số địa phương, cơ sở chưa cao; một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 

2. Công tác tuyên truyền, vận động tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; chưa khơi dậy được vai trò chủ thể của người dân; một bộ phận người dân còn có tư tưởng trông chờ, dựa vào sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước. Có thời điểm, phong trào xây dựng nông thôn mới ở một số xã đã đạt chuẩn có biểu hiện chững lại. Một số địa phương có biểu hiện chạy theo thành tích, làm kiểu phong trào nên thiếu thực chất, bền vững.
3. Trách nhiệm của một số thành viên Ban Chỉ đạo chưa cao, trong chỉ đạo còn quan liêu, máy móc, chưa sâu sát cơ sở, thực tế. Quy trình và việc tổ chức thẩm tra, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí còn lúng túng, gây phiền phức, khó khăn cho cơ sở.

 Tổ chức bộ máy của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chưa phù hợp theo quy định tại Quyết định 1920/QĐ-TTg, ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
. Bộ máy Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện chất lượng hoạt động chưa cao, đội ngũ thiếu ổn định.
4. Kết quả xây dựng nông thôn mới không đồng đều giữa các xã có điều kiện tương đồng; một số địa phương mới chỉ tập trung đối với xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm; chưa quan tâm nhiều đến nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và xã có số tiêu chí đạt chuẩn thấp. Một số chỉ tiêu, tiêu chí đạt được còn ở mức thấp
.

 5. Một số xã đạt chuẩn nông thôn mới thiếu tính bền vững, nhất là nhóm xã đạt chuẩn giai đoạn đầu. Một số tiêu chí đánh giá đạt chuẩn nhưng chỉ ở mức cơ bản, chưa bền vững  hoặc không đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới (Quy định tại Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh). Các giải pháp để hoàn thành tiêu chí, duy trì tiêu chí đối với xã đã được công nhận đạt chuẩn còn hạn chế.
6. Việc lập quy hoạch, kế hoạch, xây dựng đề án, tái cơ cấu phát triển sản xuất ở một số địa phương chất lượng chưa đảm bảo
, thiếu tính đồng bộ; chưa nghiêm túc thực hiện theo đúng các quy hoạch đã phê duyệt. 
7. Một số địa phương đang chú trọng nhiều đến xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa tập trung cao việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, cải thiện môi trường. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất ở một số địa phương chưa đồng bộ. Việc thực hiện một số tiêu chí về hạ tầng còn gặp khó khăn, như: Giải phóng hành lang để mở rộng nền đường các tuyến đường giao thông nông thôn theo quy định mới; nhiều công trình thủy lợi, hồ chứa nước bị xuống cấp, hư hỏng không đảm bảo an toàn; kiên cố hóa kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng đạt thấp; giải phóng mặt bằng thi công công trình điện; thu hút đầu tư xây dựng chợ ở khu vực miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa; xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung... gặp nhiều khó khăn. Nhiều nơi trong xây dựng, chỉnh trang hạ tầng chưa gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị, cảnh quan nông thôn truyền thống. 
8. Số lượng mô hình sản xuất, tổ chức hợp tác xã, tổ hợp tác theo thống kê nhiều, tuy nhiên, số lượng mô hình, hợp tác xã, tổ hợp tác ngừng hoạt động còn khá lớn kể cả các mô hình đã hưởng các chính sách hỗ trợ của tỉnh. Mô hình sản xuất chủ yếu quy mô nhỏ, hoạt động thiếu bền vững; sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp; thiếu mô hình sản xuất hàng hóa, quy mô lớn theo chuỗi giá trị hoặc liên kết theo chuỗi với doanh nghiệp; chưa phát triển, nhân rộng được nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả; tích tụ, tập trung ruộng đất còn khó khăn, chưa hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung; ứng dụng cơ giới hóa, các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa nhiều. Phát triển sản xuất, mô hình kinh tế ở một số vùng ven biển, đồi núi chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.
9. Đời sống của người dân khu vực nông thôn nhìn chung vẫn còn thấp, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp thuần túy, chưa có nhiều tích lũy để đầu tư, phát triển. Công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao. Chất lượng đào tạo, nội dung đào tạo nghề chậm được đổi mới, chồng chéo; chưa gắn nội dung đào tạo tập huấn với phát triển sản xuất của địa phương và điều kiện thực tế của người dân; tỉ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề đạt thấp. 
10. Cơ sở vật chất y tế, giáo dục và văn hóa một số vùng còn thiếu. Cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, trường học sau khi sáp nhập dư thừa nhưng chậm được xử lý, gây cản trở cho xây dựng nông thôn mới và lãng phí nguồn lực; việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hình thành văn hóa ứng xử trong cộng đồng nông thôn mới văn minh chưa rõ nét.
11. Các tồn tại về môi trường ở một số địa phương chậm được giải quyết, nhất là việc xử lý rác thải
; ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao; chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được đảm bảo. An ninh trật tự khu vực nông thôn còn nhiều tiềm ẩn về các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

12. Việc xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu ở một số địa phương còn hạn chế: Xây dựng khung kế hoạch thực hiện có nội dung còn thiếu cụ thể, lập phương án, dự toán chưa sát với thực tế, chưa có giải pháp cụ thể để thực hiện; còn thiếu chủ động, sáng tạo, chưa tạo động lực cho người dân và cộng đồng thực hiện; hiệu quả kinh tế vườn, vườn mẫu còn thấp.


13. Huy động nguồn lực xã hội hóa tại một số địa phương còn gặp khó khăn. Phân bổ vốn ngân sách hàng năm triển khai chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ và giải ngân nguồn vốn
. Quy định sử dụng tiền thưởng về đích nông thôn mới để xây dựng các công trình phúc lợi chưa phù hợp với tình hình, điều kiện của các xã
. Chưa bố trí cấp bù kinh phí cho các xã đạt chuẩn ngoài kế hoạch năm 2016. Thủ tục giải ngân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ theo các chính sách đã ban hành còn rườm rà, phức tạp.

14. Thực hiện thủ tục đầu tư các công trình trong xây dựng nông thôn mới theo Luật đầu tư công còn gặp khó khăn
. Chất lượng một số công trình chưa đảm bảo. Một số xã nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới còn khá cao, chậm được xử lý. 

15. Kết quả thực hiện một số chính sách được quy định tại Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh còn thấp, như: chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn phát triển sản xuất
; chính sách phát triển sản xuất, chính sách hỗ trợ xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
; chưa có chính sách khuyến khích phát triển lâm nghiệp, thủy sản…. Một số nội dung tại Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh không còn phù hợp hoặc thiếu nội dung hỗ trợ như: hỗ trợ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; hỗ trợ di dời đường điện…

16. Một số quy định của tỉnh về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn như: Điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em tập trung tại trung tâm xã; diện tích sân vận động xã; tiêu chí áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm đối với sản xuất cây lâu năm; tỷ lệ hàng rào xanh trong xây dựng Khu dân cư mẫu, vườn mẫu; tỷ lệ lao động có việc làm; quy định chiều rộng nền đường ngõ xóm...
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo:

- Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; đưa chỉ tiêu "xây dựng nông thôn mới" thành chỉ tiêu quan trọng trong các phong trào thi đua, xếp loại; tiếp tục phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo hướng có chiều sâu, thực chất, bền vững, tuyệt đối không chạy theo thành tích, phong trào, phát huy tối đa quyền tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm của cơ sở và cộng đồng dân cư.


- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2. Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Xem xét ban hành nghị quyết để thay thế Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đảm bảo phù hợp với các nội dung thực hiện Chương trình nông thôn mới quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND, ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017; trong đó điều chỉnh tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất và tiền thuê mặt đất, mặt nước phát sinh trên địa bàn xã cho phù hợp với tình hình thực tế về xây dựng nông thôn mới và tạo điều kiện trong công tác điều hành của các địa phương.   
- Xem xét sửa đổi, bổ sung, ban hành các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới, trong đó sửa đổi quy định về một số các chính sách trong xây dựng nông thôn mới như: Chính sách hỗ trợ lãi suất, chính sách về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; chính sách hỗ trợ xi măng và một số chính sách khác phù hợp thực tiễn.
- Xem xét ban hành chính sách huy động nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2020; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn. Xem xét ban hành quy định về quản lý cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, trường học sau khi sáp nhập.

3. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh

3.1. Đề nghị xem xét, kiến nghị Chính phủ:

- Xem xét, nghiên cứu quy định thời gian thực hiện Chương trình dài hơn để đảm bảo tính thường xuyên, liên tục; chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể về hệ thống văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp đảm bảo chuyên trách, chuyên nghiệp theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 322/TB-VPCP ngày 12/10/2016 và Chỉ thị 36/CT-TTg ngày 30/12/2016, yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016.

- Cần nghiên cứu, có mô hình thử nghiệm đột phá về cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, như hỗ trợ theo kết quả đầu ra và đơn giản hóa thủ tục hành chính, vì nguồn vốn ngân sách thực hiện Chương trình chỉ mang tính hỗ trợ, ở cấp xã, thôn phải xã hội hóa nguồn lực rất lớn từ cộng đồng, người dân và doanh nghiệp, trong khi đó hiện nay phải thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công các công trình đều phải được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt từ năm trước.

- Nghiên cứu quy định đưa nội dung xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (thôn, bản,...), Vườn mẫu là một tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và có chính sách riêng thực hiện nội dung này.

3.2. Nghiên cứu, tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

- Tiếp tục tuyên truyền, phát động các phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, điều tra thực trạng ở từng xã để có giải pháp thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với thực tế, ngoài các tiêu chí chung, cần tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Chú trọng việc phát huy các giá trị văn hóa trong cộng đồng dân cư để xây dựng nông thôn mới bền vững.
- Tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách về nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới để thực hiện cho giai đoạn tới. Có chính sách khuyến khích việc ứng dụng khoa học - công nghệ, tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn.

- Rà soát, điều chỉnh lại Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới do tỉnh ban hành để thực hiện từ năm 2019; đối với những tiêu chí bất khả kháng, không thể thực hiện được ở một số địa phương thì xem đây là tiêu chí phấn đấu; đối với tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu cần quy định theo hướng phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền. Tổ chức xây dựng Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu bám sát quy định của Trung ương, đồng thời phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh; Xây dựng quy định khi đánh giá, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã diện tích hẹp, dân cư đông, có điều kiện đặc thù đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương.
- Bổ sung các chính sách về công tác bảo vệ môi trường; có cơ chế thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động thu gom, xử lý rác thải, xây dựng, nâng cấp, mở rộng hệ thống thu gom vận chuyển, xây dựng các khu liên hợp xử lý chất thải rắn công nghệ cao. Quan tâm chỉ đạo giải quyết các vấn đề về môi trường ở khu vực nông thôn; có giải pháp khuyến khích phân loại, tự xử lý rác thải trong từng hộ gia đình .
- Ban hành văn bản quy định, hướng dẫn cơ chế quản lý thực hiện đầu tư và giải ngân nguồn vốn các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo quy định, đảm bảo minh bạch, thuận tiện.

- Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh nâng cao chất lượng quy hoạch tại các xã, nhất là Đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với sắp xếp, chỉnh trang lại khu dân cư; tăng cường công tác quản lý quy hoạch. Xây dựng kế hoạch để duy trì và nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo tiêu chuẩn mới. 
- Tiếp tục xây dựng và nâng cấp hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; có giải pháp huy động nguồn lực để duy tu, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các xã, nhất là giao thông, thủy lợi; thực hiện có hiệu quả cơ chế trao quyền cho người dân và cộng đồng trong xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế cơ sở; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực bộ máy, đổi mới công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện Chương trình. 
- Chỉ đạo khắc phục tình trạng các địa phương thiếu biện pháp tổ chức sản xuất. Tăng tỉ trọng đầu tư cho sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực nông thôn, nhất là chế biến nông sản, tăng giá trị hàng hóa và hiệu quả sản xuất. Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, theo hướng tăng cường tích tụ đất đai, tạo ra các mô hình sản xuất nông nghiệp lớn, bền vững, từ đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất theo hướng liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; quan tâm đầu ra sản phẩm. Quan tâm đào tạo nghề mới để chuyển dịch cơ cấu lao động sang công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn. 
Tổng kết, đánh giá hoạt động của các mô hình kinh tế được hưởng các chính sách hỗ trợ của tỉnh. Rà soát, đánh giá chính xác số lượng mô hình sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác đã ngừng hoạt động, đưa ra khỏi số lượng thống kê để phản ánh chính xác chỉ tiêu này.
- Hàng năm, ưu tiên phân bổ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ các xã nằm trong kế hoạch, lộ trình, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện đề ra. Đồng thời, sớm giao chi tiết nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới cho các huyện, thành phố, thị xã. Có các biện pháp thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện; hoàn thiện cơ chế phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng nhằm huy động có hiệu quả nguồn lực từ Nhân dân. 
- Chỉ đạo rà soát, thống kê tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch, lộ trình để thanh toán nợ đọng xây dựng nông thôn mới, không để phát sinh nợ đọng mới. Cân đối nguồn lực để cấp bù kinh phí cho các xã đã đạt chuẩn ngoài kế hoạch năm 2016. Xem xét việc giao cho các xã tự quyết định việc sử dụng tiền thưởng về đích nông thôn mới đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
- Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá việc đạt chuẩn các tiêu chí theo hướng thuận tiện, thực chất, khách quan, minh bạch, tránh phiền hà cho cơ sở. Xem xét kỹ phương án thu hồi hay không thu hồi bằng công nhận đối với các xã đạt chuẩn nhưng bị tụt giảm tiêu chí; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo để duy trì và phát triển các tiêu chí; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót hoặc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư.
- Kiện toàn tổ chức, bộ máy Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đảm bảo chuyên trách, chuyên nghiệp, hiệu quả; bố trí nhân sự lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phù hợp.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2018”, Đoàn giám sát kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.

	Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);

- UBND tỉnh; UB MTTQ tỉnh;

- Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;

- Trưởng các ban HĐND tỉnh;

- Thành viên Đoàn giám sát;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- TTHĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu: VT.

Gửi: Văn bản giấy và điện tử.
	TM. ĐOÀN GIÁM SÁT

TRƯỞNG ĐOÀN

Nguyễn Thị Nữ Y


� Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.


� Các huyện: Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Hương Sơn, Hương Khê, Can Lộc, Đức Thọ, Vũ Quang, Kỳ Anh, Hương Khê, Cẩm Xuyên


� Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng và Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020...


� HĐND đã ban hành 4 Nghị quyết về: Chủ trương hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình giai đoạn 2013-2015; Quy định sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh; Một số Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh; cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện Nghi Xuân và huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020,...;


UBND tỉnh ban hành14 văn bản triển khai thực hiện: Kế hoạch Triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTG ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016-2020"; �ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017-2020; ban hành các mẫu thiết kế mẫu, thiết kế điển hình trong xây dựng nông thôn mới


� 13/13 huyện, thành phố, thị xã đã ban hành chính sách đặc thù để thực hiện; các xã đoàn giám sát đều ban hành chính sách riêng để thực hiện chương trình


� Cấp tỉnh có Ban Chỉ đạo và Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; cấp huyện có Ban Chỉ đạo và Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện; cấp xã có Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý nông thôn mới cấp xã; ở thôn thành lập Ban Phát triển thôn và Ban Giám sát cộng đồng để trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc liên quan tại thôn.


� Phát động Cuộc thi về chủ đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, như: “Nông nghiệp - Nông thôn”, “Chuyện làng quê”, “Nông thôn mới”, "Đến với làng quê kiểu mẫu", “Văn hóa và đời sống”, “Câu chuyện văn hóa” với các phóng sự, chương trình tọa đàm, trao đổi tập trung vào chủ đề xây dựng NTM;  tổ chức Chương trình Gameshow “Nông thôn ngày mới”, phát hành hàng chục ngàn đĩa CD, tờ rơi tuyên truyền về mô hình, điển hình; 6.000 cuốn sổ tay chính sách về nông nghiệp, nông thôn, 2.000 cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện tiêu chí theo Quyết định 05/QĐ-UBND; đăng tải các tin, bài lên website nongthonmoihatinh.vn. Các huyện, thành phố, thị xã cũng đăng đã chủ động triển khai tuyên truyền đến tận thôn, hộ gia đình, thông qua các hình thức phong phú, đa dạng như pano, áp phích, loa phát thanh… Tổ chức các đợt thi về “Báo cáo viên giỏi về Chương trình XDNTM”; “Bí thư, thôn trưởng giỏi”, “cán bộ chi bộ giỏi”, Vinh danh các cá nhân, hộ gia đình về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nông thôn mới”....


� Tăng 580 HTX, 3.051 THT so với năm 2011


� như: HTX Dịch vụ nông nghiệp Đại Thành - Sơn Kim I (Hương Sơn), HTX nông nghiệp cam Khe Mây Long Nhâm, HTX Bưởi Phúc Trạch và dịch vụ tổng hợp Phát Lộc (Hương Khê), HTX thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương (Kỳ Anh)...


� Tiêu chí mô hình trong sản xuất nông nghiệp được xác định theo Văn bản số 218/HD-SNN ngày 28/4/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giai đoạn 2011-2016 toàn tỉnh có 11.757 mô hình sản xuất, trong đó: Có 992 mô hình quy mô lớn (doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm), chiếm 8,44%; 1.190 mô hình quy mô vừa (doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 1 tỷ đồng/năm), chiếm 10,12% và 9.575 mô hình quy mô nhỏ (doanh thu từ 100 triệu đồng/năm đến 500 triệu đồng/năm), chiếm 81,44%. Giai đoạn 2017-2018 toàn tỉnh có 3.407 mô hình, trong đó, có 610 mô hình quy mô lớn, chiếm 17,90 %; 816 mô hình quy mô vừa, chiếm 23,95 % và 1.981 mô hình quy mô nhỏ, chiếm 58,15%.


� Trong đó: nhóm nghề phi nông nghiệp 18.638 người, chiếm 38,77%; nhóm nghề nông nghiệp 29.429 người, chiếm 61,22%


� tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp đã giảm từ 62,68% năm 2010 xuống còn 46,73% năm 2017, giảm 15,95% so với năm 2010.


� Theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.


� như Nam Trà - xã Hương Trà, Hà Thanh - xã Tượng Sơn, Châu Nội - xã Tùng Ảnh, Yên Mỹ - xã Cẩm Yên, Phong Giang - xã Tiên Điền, Sơn Bình - xã Thượng Lộc, Hồng Lĩnh - xã Vượng Lộc, Tân An - xã Cẩm Bình...


� Còn lại xã Thạch Đồng khả năng đạt chuẩn trong năm 2018


� Số nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay đã giảm 69.808 triệu đồng so với thời điểm 31/01/2018 (Theo Văn bản số 668/SKHĐT-TH ngày 27/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về rà soát, báo cáo nợ xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM đến ngày 31/01/2018 là 209.435 triệu đồng)


� Như: Sở Nông nghiệp và PTNT đỡ đầu cho 8 xã; Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đỡ đầu 5 xã; Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đại học Hà Tĩnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đỡ đầu 4 xã…


� như xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, xã Hương Vĩnh do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đỡ đầu, xã Tượng Sơn do Sở Nông nghiệp và PTNT - Văn Phòng Điều phối NTM tỉnh đỡ đầu…; xã Trường Sơn do Ủy ban MTTQ tỉnh đỡ đầu; xã Phú Lộc do Sở Thông tin và Truyền thông đỡ đầu; xã Cẩm Sơn do Công an tỉnh đỡ đầu; xã Thạch Thắng do Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đỡ đầu; xã Việt Xuyên, Thượng Lộc do Tỉnh đoàn đỡ đầu; xã Cẩm Minh do Liên đoàn lao động tỉnh đỡ đầu; xã Đức Lâm do Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đỡ đầu


� Huyện Đức Thọ 180,550 tỷ đồng, Thạch Hà 105,557 tỷ đồng, Lộc Hà: 77,359 tỷ đồng, Nghi Xuân 72,304 tỷ đồng, Hương Sơn 69,050 tỷ đồng, Cẩm Xuyên 64,951 tỷ đồng,…


� toàn tỉnh đã thực hiện 23 cuộc thanh tra (Thanh tra tỉnh: 0; thanh tra các huyện, thị xã, thành phố: 23; thanh tra các sở, ngành: 0). Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền: 7.370,09 triệu đồng, trong đó, thu hồi nộp NSNN: 3.744,33 triệu đồng, cắt giảm giá trị thanh toán: 3.062,77 triệu đồng, xử lý khác: 562,98 triệu đồng.


� Quy định tại Quyết định 1920/QĐ-TTg: Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm, Phó Chánh Văn phòng không quá 02 người, 01 Phó Chánh văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm nhiệm; đối với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Tĩnh: Chánh Văn phòng do Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm.


� như: môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nước sạch, khu dân cư mẫu


� Phần lớn nội dung đồ án quy hoạch nông thôn mới chưa xác định rõ được các sản phẩm chủ lực, chưa thực sự có bước đột phá tìm ra hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả thích ứng với điều kiện thiên nhiên của mỗi vùng, mỗi địa phương; nội dung bản vẽ và thuyết minh chưa thống nhất; Việc xác định vị trí quy hoạch các khu chức năng chưa rõ ràng, các thông số kỹ thuật, quy cách thể hiện hồ sơ chưa đúng quy định; chưa có sự nghiên cứu đấu nối giữa các vùng miền lân cận


� còn để xảy ra một số điểm nóng ở Hương Khê, Kỳ Anh và Đức Thọ và các địa phương khác


� Thường là tháng 4, tháng 5 hàng năm.


� Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh thực hiện phong trào thu đua “Cả tỉnh chúng sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020.


� việc lựa chọn các công trình để thực hiện đầu tư, quyết định đầu tư phải hoàn thành thủ tục trước ngày 31/10 của năm trước và phải trình lên UBND tỉnh quyết định, trong khi tại thời điểm của năm trước địa phương chưa biết được nguồn được phân bổ bao nhiêu và vì phải làm thủ tục hồ sơ trình duyệt lên nhiều cấp nên xã chủ yếu chỉ chọn được khoảng 2-3 công trình để tương ứng vốn trong năm, vai trò chủ thể của người dân để quyết định vấn đề, nhất là cấp thôn xóm gần như không có


� Chỉ hỗ trợ lãi vay trung hạn và dài hạn, không hỗ trợ lãi vay ngắn hạn trong khi phát triển sản xuất ngoài đầu tư xây dựng chủ yếu sử dụng nguồn vay ngắn hạn, thời gian hỗ trợ lại ngắn (12 tháng đối với vay trung hạn và 24 tháng đối với vay dài hạn), việc thanh toán rất phiền phức, trong khi tỷ lệ hỗ trợ lãi vay thấp -30% (phải chứng nhận từ xã, lên chứng nhận ngân hàng, quay về xã và phải có kế hoạch trước được duyệt). Vì vậy, 8 tháng đầu năm đến nay đa số các huyện, thị, thành phố không phát sinh khoản vay nào.


� Chính sách này yêu cầu có đăng ký kế hoạch; các xã đạt chuẩn trước thời hạn có Khu dân cư đạt chuẩn cũng không được thanh toán; các Vườn mẫu đạt chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND thưởng theo kết quả đầu ra nhưng hướng dẫn cũng không được thực hiện nếu không nằm trong chỉ tiêu kế hoạch được phân bổ.
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